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 QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo 
đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông 
tin mạng trên toàn quốc; 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống 
thông tin; 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an 
toàn thông tin mạng Việt nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Đội trưởng: 

Ông Nguyễn Kim Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê. 

2. Đội phó: 

5135 30



2 
 

 

- Ông Nguyễn Văn Bằng, Trưởng phòng phòng Quản lý và Phát triển mạng 
máy tính, Trung tâm Tin học và Thống kê. 

- Ông Phạm Thanh Lương, Trưởng phòng phòng Phần mềm và Cơ sở dữ 
liệu, Trung tâm Tin học và Thống kê. 

3. Các thành viên: danh sách trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Trách nghiệm của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ theo triệu tập, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung 
tâm Tin học và Thống kê để triển khai các hoạt động liên quan đến ứng cứu sự 
cố bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

Thành viên của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có trách nhiệm 
phải có mặt kịp thời để triển khai công tác ứng cứu sự cố khẩn cấp khi được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Tin học và Thống kê triệu tập. 

Điều 3. Quyền hạn của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

1. Sự dụng các biện pháp nghiệp vụ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và 
các biện pháp khác theo chức năng nhiệm vụ được giao và tuân thủ quy định của 
pháp luật; 

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, thiết bị 
khi có căn cứ xác định liên quan đến sự cố nhằm phục vụ hoạt động ứng cứu sự 
cố an toàn thông tin mạng; 

3. Kiểm tra hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ 
xác định liên quan đến sự cố nhằm phục vụ hoạt động ứng cứu sự cố an toàn 
thông tin mạng; 

4. Thực hiện trách nhiệm là đầu mối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Quốc gia; liên 
kết, phối hợp với các Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mang của các Bộ, 
ngành và địa phương khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố gây mất an 
toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không 
gian mạng Việt Nam (VNCERT) – Cục An toàn thông tin. 

Điều 4. Cơ quan thường trực Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin 
mạng 
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Trung tâm Tin học và Thống kê là cơ quan thường trực của Đội Ứng cứu 
sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ; 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h); 
- Cục ATTT – Bộ TTTT (để p/h); 
- Lưu: VT, TH. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 
 
 
                  Phùng Đức Tiến 

 
 



Phụ lục:  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG  

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BNN-TH ngày       tháng      năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị Điện thoại Email 

1. Ông Nguyễn Hoài Nam Phó Trưởng phòng, Trung tâm Tin học và 

Thống kê 

0915888903 namnh@mard.gov.vn 

2. Ông Vũ Mạnh Hưởng Phó Trưởng phòng, Trung tâm Tin học và 

Thống kê 

0936975686 huongvm@mard.gov.vn 

3. Ông Đặng Thành Nam Kỹ sư CNTT, Trung tâm Tin học và Thống kê 0979720989 namdt@mard.gov.vn 

4. Ông Vũ Duy Linh Kỹ sư CNTT, Trung tâm Tin học và Thống kê 0912502966 linh.vu@mard.gov.vn 

5. Ông Trần Văn Sáng Kỹ sư CNTT, Trung tâm Tin học và Thống kê 0984898881 sangtv@mard.gov.vn 

6. Ông Nguyễn Đức Tuấn  Phó Trưởng phòng, Thanh Tra Bộ 0985888775 tuannd.ttra@mard.gov.vn 

7. Ông Nguyễn Ngọc Anh Chuyên viên, Văn Phòng Bộ 09660881012 anhnn.vp@mard.gov.vn 

8. Ông Lê Minh Bá Chuyên viên, Vụ Kế hoạch 0983389013 balm.kh@mard.gov.vn 

9. Ông Lê Hoài Nam Chuyên viên, Vụ Tài chính 0903280898 namlh.tc@mard.gov.vn 

10. Ông Nguyễn Duy Đại Chuyên viên, Vụ Pháp chế 0935552504 daind.pc@mard.gov.vn 

11. Ông Nguyễn Thành Phương Chuyên viên chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp 0933043688 phuongnt@mard.gov.vn 

12 Ông Vũ Đình Lân Chuyên viên, Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường Nông sản 

0982810822 lanvd.cb@mard.gov.vn 

13. Ông Ngô Sỹ Vượng Chuyên viên, Tổng cục Phòng, chống thiên tai 0989888623 vuongns@vndma.gov.vn 

14. Ông Nguyễn Quang Thịnh Chuyên viên, Tổng cục Lâm nghiệp 0983180789 thinhnq.ln@mard.gov.vn 

15. Bà Nguyễn Thị Hương Chuyên viên, Tổng cục Thủy lợi 0989041084 huongnt.tl@mard.gov.vn 

16. Ông Nguyễn Quang Tiến Chuyên viên, Cục Thú Y 0915179966 tiennq.cty@mard.gov.vn 

17. Ông Nguyễn Vũ Ninh Chuyên viên, Cục Chăn nuôi 0949237535 ninhnv.cn@mard.gov.vn 

18. Ông Vũ Việt Hải Chuyên viên, Cục Trồng trọt 0968166166 vuviethai@mard.gov.vn 

19. Ông Nguyễn Hữu Thuấn Phó trưởng phòng, Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia 

09821877799 thuannh.kn@mard.gov.vn 

20 Ông Phạm Việt Phương Chuyên viên, Trung tâm Xúc tiến thương mai 0948404246 phuongpv.xttm@mard.gov.vn 




